
1 CE2020210025 Trần Thị Ngọc Anh 08/09/2003 7.14 7.49 Khá

2 CE2020210014 Lương Thị Kiều Diễm 22/08/2003 082303008152 7.3 7.9 Khá

3 CE2020210012 Nguyễn Lê Linh Diệu 04/07/2003 075303008911 6.98 7.16 Khá

4 CE2020210003 Đào Tiến Duy 19/08/2003 7.19 7.93 Khá

5 CE2020210021 Lê Văn Minh 26/11/2003 6.84 7.75 Khá

6 CE2020210029 Tân Lê Trà Giang 14/01/2002 079302023154 6.77 7.22 Khá

7 CE2020210053 Phạm Gia Phước Hảo 12/12/2006 079206017994 7.85 7.93 Khá

8 CE2020210023 Đặng Trung Hiếu 27/09/2003 052203011157 6.84 7.59 Khá

9 CE2020210040 Nguyễn Bá Lộc 16/06/1992 079092030448 8.26 8.63 Giỏi

10 CE2020210036 Nguyễn Thành Phát 23/10/2003 080203013926 6.91 7.46 Khá

11 CE2020210043 Phan Vĩ Tâm 20/11/2000 079200025284 7.61 8.06 Giỏi

12 RB2002200033 Đoàn Thị Linh Chi 14/08/2002 7.48 6.66 Trung bình

13 TG2036210034 Trần Thị Ngọc Ân 10/08/2003 079303025474 8.13 8.23 Giỏi

14 TG2035210001 Lê Nguyễn Châu 06/07/2000 054200004246 7.81 7.99 Khá

15 TG2036210024 Thái Hải Đăng 25/06/2000 381916731 7.13 7.4 Khá

16 TG2036210005 Trần Lê Quốc Khánh 13/02/2003 6.74 6.87 Trung bình
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17 TG2036210018 Nguyễn Hà Khánh Nhân 11/11/2003 225623523 6.99 6.83 Trung bình

18 TG2036210006 Nguyễn Quang Nhật 06/03/2003 215605950 7 7.42 Khá

19 TG2036210017 Võ Hoàng Nhung 21/11/1999 079199013170 8.13 8.07 Giỏi

20 TG2035210002 Lê Hoàng Thái Sơn 22/12/2000 026070268 7.19 7.43 Khá

21 TG2036210009 Lưu Văn Thiện 26/06/2002 049202000846 7.79 7.81 Khá

22 TG2036210010 Phạm Anh Thư 20/01/2000 7.32 7.74 Khá

23 TG2036210001 Lê Minh Thuận 05/05/2003 07923004238 7.89 7.78 Khá

24 TG2036210030 Nguyễn Minh Tiến 29/08/2001 7.32 7.91 Khá

25 CA2020210025 Nguyễn Tuấn Anh 25/10/2003 079203054495 7.61 7.97 Khá

26 CA2020210020 Lê Trần Minh Đạo 20/11/2001 8.18 8.34 Giỏi

27 CA2020210022 Lê Võ Thanh Hải 07/07/2003 079203041348 8.01 8.26 Giỏi

28 CA2020210006 Hồng Hùng 15/08/1978 6.72 7.44 Khá

29 CA2020210042 Bùi Quang Linh 03/06/2003 077203005681 7.96 8.06 Giỏi

30 CA2020210009 Nguyễn Dương Linh 04/12/2003 312553361 7.48 8.07 Giỏi

31 CA2020210012 Nguyễn Ngọc Sương 19/11/2003 7.9 8.45 Giỏi

32 CA2019210035 Lưu Thị Thanh Mỹ 18/08/2003 079303009150 6.92 6.63 Trung bình

33 CB2003210031 Nguyễn Trần Gia Bảo 25/04/2002 7.71 8.11 Giỏi

34 CB2003210011 Trần Hoàng Ngọc Diệp 22/09/2003 7.92 8.04 Giỏi

35 CB2003210012 Nguyễn Thị Ánh Dương 07/07/2003 079303008455 8.12 8.14 Giỏi

36 CB2003210001 Lê Nguyễn Ngọc Hân 31/01/2002 7.76 7.63 Khá

37 CB2003210015 Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh 05/06/2002 079302022811 7.81 7.99 Khá

38 CB2003210010 Trần Thị Xuân Hiền 28/03/2003 7.63 7.4 Khá

39 CB2003210002 Phạm Quỳnh Hương 18/11/2001 079301022414 8.38 8.52 Giỏi
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40 CB2003210032 Triệu Phù Minh Nguyệt 08/09/2002 091302005503 8.31 8.74 Giỏi

41 CB2003210007 Tạ Anh Quý 24/03/1999 8.13 8.48 Giỏi

42 CB2003210005 Nguyễn Trường Thọ 27/04/2002 7.13 7.82 Khá

43 CB2003210014 Lâm Chí Toàn 13/08/2003 8.06 8.45 Giỏi

44 CB2003210006 Lê Thị Cẩm Vy 26/10/2001 7.78 8.06 Giỏi

45 RB2003210001 Vương Tín Đạt 12/11/2000 7.08 6.46 Trung bình

46 RB2003210002 Lý Hoan Hằng 11/06/2001 7.89 7.11 Khá

47 RB2003210036 Nguyễn Trọng Thức 21/03/2002 7.67 7.17 Khá

48 RB2003210004 Nguyễn Ngọc Tú Trinh 03/05/2001 7.12 6.48 Trung bình

49 HM2040210001 Trần Hoàng Vĩnh An 21/04/2003 0562007677 7.94 7.89 Khá

50 HM2040210022 Nguyễn Quốc Anh 22/04/2003 261588072 6.89 6.61 Trung bình

51 HM2040210006 Phan Nguyễn Kim Anh 03/10/2003 372012293 6.48 6.82 Trung bình

52 HM2040210023 Nguyễn Thanh Bình 09/06/2003 6.8 6.82 Trung bình

53 HM2040210047 Bùi Minh Chánh 28/03/2003 072203001661 6.88 7.19 Khá

54 HM2040210071 Lê Huỳnh Đức 12/01/2000 092200004681 7.56 7.61 Khá

55 HM2040210024 Nguyễn Thị Hồng Duyên 18/11/2003 072303007486 8.07 7.95 Khá

56 HM2040210083 Phạm Hoàng Mỹ Duyên 17/10/2001 060301002420 6.73 6.62 Trung bình

57 HM2040210026 Trần Hảo Hảo 15/04/2003 381993967 6.79 7.15 Khá

58 HM2040210013 Phùng Thị Hương 28/06/2000 040300016797 7.7 7.85 Khá

59 HM2040210018 Lâm Nhật Huy 27/05/2003 077203006480 8.22 7.69 Khá

60 HM2040210049 Đặng Duy Khanh 31/03/2000 045200000071 7.34 7.34 Khá

61 HM2040210063 Lê Thị Kiều 10/05/2002 051302011978 7.34 7.34 Khá

62 HM2040210029 Nguyễn Sơn Lâm 10/03/2003 091203014038 6.45 6.81 Trung bình
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63 HM2040210009 Bùi Thị Thùy Lan 04/05/2003 082303014696 6.67 6.75 Trung bình

64 HM2039210014 Huỳnh Thị Hồng Nga 26/07/2001 077301005122 6.24 6.54 Trung bình

65 HM2040210019 Huỳnh Thị Yến Nhi 07/01/2003 312529686 7.25 7.04 Khá

66 HM2040210051 Trần Hoàng Phú 18/07/2002 372026105 7.1 7.05 Khá

67 HM2040210034 Nguyễn Thị Mai Phương 24/05/2003 09630330001345 6.37 6.69 Trung bình

68 HM2040210032 Đỗ Huyền Thư 02/12/2003 331950723 8.01 7.76 Khá

69 HM2040210037 Vũ Thị Thu Thủy 02/02/1980 025180016789 6.42 6.54 Trung bình

70 HM2040210045 Huỳnh Ngọc Bảo Trân 09/07/2003 079303023624 7.48 7.32 Khá

71 HM2040210039 Nguyễn Thị Kim Trân 29/06/2003 060303008749 7.86 8.1 Giỏi

72 HM2040210060 Ngô Bùi Hoàng Hoài Vy 23/12/2001 272785527 6.11 6.56 Trung bình

73 HM2040210012 Trương Huỳnh Hải Vy 27/06/2003 079303031694 6.73 6.7 Trung bình

74 RM2036210003 Đặng Ngọc Bảo Châu 31/10/2001 7.11 7.22 Khá

75 RM2036210004 Nguyễn Công Hậu 12/02/2002 7.19 7.1 Khá

76 RM2036210005 Đỗ Quốc Hưng 31/10/1992 7.28 7.89 Khá

77 RM2036210038 Lương Nguyễn Đình Huy 05/12/2002 6.97 7.15 Khá

78 RM2036210040 Phạm Trà My 26/01/2000 7.28 7.39 Khá

79 RM2035210018 Nguyễn Thương Hoài Nhung 06/06/2000 7.67 8 Giỏi

80 RM2036210008 Từ Bái Thành 28/10/2003 6.9 6.87 Trung bình

81 RM2036210026 Hồ Thanh Thảo 07/10/2003 7.23 7.7 Khá

82 RM2036210009 Lưu Lê Thanh Thảo 27/07/2002 8.04 8.19 Giỏi

83 RM2036210030 Trần Thị Hoài Thương 20/10/2003 7.64 7.82 Khá

84 RM2036210002 Bùi Thanh Thúy 01/01/2003 7.03 7.35 Khá

85 RM2036210032 Đoàn Quốc Trung 26/03/2003 7.75 7.88 Khá
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86 RM2036210011 Lý Phương Uyên 16/11/2003 7.66 7.5 Khá

87 TM2002210013 Đàm Phụng Linh 20/02/2003 068303000088 7.33 7.54 Khá

88 TM2002210015 Nguyễn Hoàng Lan Như 30/07/2003 7.23 7.74 Khá

89 TM2002210030 Đinh Hoài Thương 19/05/2002 074302004512 7.84 8.07 Giỏi

Số lượng đạt/sl dự thi: 89/89 TP.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2023

Trong đó:

Giỏi: 21 (23.60%)

Khá: 50 (56.18%)

Trung bình: 18 (20.22%)

HIỆU TRƯỞNG

ThS. VÕ THỊ MỸ VÂN


